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Tóm tắt:  

Nước ngầm trong trầm tích Đệ Tứ thành phố Đà Nẵng bị xâm nhập mặn, ranh giới 
mặn ngày càng sâu hơn vào đất liền. Phần nước mặn có độ tổng khoáng hóa >1 g/l phân bố 
dọc các sông lớn như: sông Hàn, sông Cẩm Lệ, sông Vĩnh Điện, sông Cầu Đỏ và sông Cu 
Đê thành những khoảnh từ 5 – 40 km2 trong cả tầng chứa nước Holocen và Pleistocen.  

Phần nước nhạt, có độ khoáng hóa < 1 g/l, phân bố rộng rãi trong vùng nghiên cứu, 
trước đây chỉ bị ô nhiễm Sẳt nhưng hiện nay một số nơi bị ô nhiễm bởi Amoni ở khu vực 
phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) và một số nơi ở quận Ngũ Hành Sơn trong tầng 
chứa nước Holocen và Pleistocen., Nitrit ở khu vực thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến (huyện Hòa 
Vang) trong tầng chứa nước Pleistocen và Sắt ở xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) và một vài 
nơi ở quận Ngũ Hành Sơn trong tầng chứa nước Holocen và Pleisstocen. 

Từ khóa:  

Nước ngầm, Đà Nẵng, biến động, chất lượng. 

1. Đặt vấn đề  

Đà Nẵng là một trong những thành phố phát triển năng động nhất Việt Nam, đã và 
đang đóng vai trò là hạt nhân, là sức hút mạnh từ trong nước, khu vực và quốc tế cho các 
cơ hội đầu tư phát triển. Là một tỉnh có tiềm năng tự nhiên (tài nguyên đất, nước, khoáng 
sản...) phong phú, Đà Nẵng đã khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên để phục vụ sinh 
hoạt và sản xuất, trong đó có tài nguyên nước. Theo quy hoạch của thành phố đến năm 
2020, yêu cầu cấp nước cho các ngành kinh tế công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, đặc 
biệt là du lịch tăng rất nhanh, cùng với đó là áp lực dân số tăng kéo theo nhu cầu nước cho 
sinh hoạt gia tăng ngày càng lớn hơn.  

Hiện nay nước sinh hoạt cấp cho thành phố chủ yếu là do nhà máy Cầu Đỏ và nhà 
máy nước Sân Bay lấy nguồn nước thô từ sông Yên và sông Cầu cung cấp khoảng 97% 
tổng công suất, phần còn lại từ hai nhà máy nhỏ tại Sơn Trà và Hải Vân lấy nguồn nước 
suối trên núi. Nguồn nước mặt cấp cho thành phố Đà Nẵng có hạn, nên một số hộ dân sử 
dụng lại các giếng khoan đã có hoặc tìm cách khoan giếng mới để lấy nước ngầm sử dụng. 
Nhưng việc sử dụng nước ngầm là hoàn toàn tự phát, chưa có quy hoạch khai thác sử dụng 
nguồn nước ngầm hợp lý, dẫn đến nước ngầm ở một số nơi có dấu hiệu suy giảm nhanh về 
trữ lượng và chất lượng.      

Để đảm bảo chất lượng nguồn nước ngầm cấp phục vụ sinh hoạt và tưới, cần phải 
có nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước ngầm khu vực nghiên cứu phục vụ ăn uống, sinh 
hoạt và phục vụ cho tưới một cách đầy đủ và chi tiết theo Quy chuẩn Việt Nam 09:2015-
MT/BTNMT. 

2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu  
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2.1. Dữ liệu nghiên cứu  

2.1.1. Số liệu thừa kế từ Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2000 

 Số lượng mẫu là 36 mẫu, phân tích các chỉ tiêu : 

- Phân tích toàn diện: pH, tổng khoáng hóa, Na+, K+, Ca2
+, Mg2

+, HCO3
-, SO4

-2-, 
Cl-, NH4

+, NO2
-, NO3

-, CO3
2-, Fe tổng ; 

- Phân tích vi lượng: Co, Cu, As, Al; kim loại nặng như: Hg, Pb, Pt, Ni… ; 

- Phân tích các chỉ tiêu môi trường chủ yếu như COD, BOD, CN-, SS, DO… 

2.1.2. Số liệu thừa kế từ Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Đà Nẵng năm 2011. 
 - Kết quả phân tích hóa lý của mẫu nước ngầm : 

 + 18 mẫu nước ngầm được phân tích các chỉ tiêu pH, độ cứng, tổng khoáng hóa, Cl-

, SO4
2-, NO3

-, NH4
+, NO2

-, ∑Fe, Al; 21 mẫu nước ngầm phân tích As, Cd; 23 mẫu nước 
ngầm phân tích Cu; 16 mẫu nước ngầm CN-, phenol; 15 mẫu nước ngầm phân tích 
Coliform, Fecal Coli; 9 mẫu nước ngầm phân tích Hg, Co; 7 mẫu nước ngầm phân tích Pb. 

 - Khảo sát 83 giếng đào trong khu vực nghiên cứu về chiều sâu, mực nước tĩnh 
trong tầng chứa nước qh. 

 - Khảo sát 25 lỗ khoan trong vùng nghiên cứu theo các thông số chiều sâu lỗ khoan, 
mực nước tĩnh, lưu lượng, trị số hạ thấp, tỷ lưu lượng. 

2.1.3. Kết quả phân tích hóa lý mẫu nước được phân tích tại Phòng Thí nghiệm của 

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCNVN: 

- Đợt 1 tháng 12/2016: 100 mẫu nước ngầm phân tích ToC, pH, EC, Cl- và SO4
-2. 

- Đợt 2 tháng 4/2017: 100 mẫu nước ngầm phân tích ToC, pH, EC,Cl- và SO4
-2. 

trong đó có 14 mẫu phân tích thêm các chỉ tiêu Na+, K+, Ca2
+, Mg2

+, NH4
+, NO2

-, NO3
-, 

Độ cứng, TDS, COD, Pb, Fe).  

- Đợt 3 tháng 7/2017:100 mẫu nước ngầm phân tích ToC, pH, EC, Cl- và SO4
-2, 

trong đó có 7 mẫu phân tích thêm các chỉ tiêu Na+, K+, Ca2
+, Mg2

+, NH4
+, NO2

-, NO3
-, Độ 

cứng, TDS, COD, Pb, Fe).  

2.1.4. Kết quả đo địa vật lý do các chuyên gia của Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm 

KHCNVN thực hiện: 

- Đợt 1 tháng 12/2016: 200 điểm đo 

- Đợt 2 tháng 2/2017: 200 điểm đo  
- Đợt 3 tháng 7/2017: 200 điểm đo. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

Để nghiên cứu đánh giá chất lượng nước ngầm của Thành phố Đà Nẵng, các phương 
pháp truyền thống được sử dụng kết hợp với các phương pháp hiện đại sau: 

 - Phương pháp thừa kế: thừa kế các kết quả nghiên cứu về chất lượng nước ngầm, 
các kết quả nghiên cứu chất lượng nước ngầm trong khu vực nghiên cứu của các công trình 
nghiên cứu trước năm 2016. 

- Phương pháp khảo sát thực địa: được sử dụng để khảo sát các khu vực đã có dấu 
hiệu về nhiễm mặn và ô nhiễm, lấy mẫu tại các điểm chìa khóa để phân tích chất lượng 
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nước ngầm tại đây. 
+ Đợt 1 (tháng 11 – 12/2016): Khảo sát và lấy 100 mẫu, trong đó có 10 mẫu giếng 

đào và 90 mẫu giếng khoan. Các điểm khảo sát tập trung ở những khu vực có dấu hiệu 
nhiễm mặn nước dưới đất, bao gồm: huyện Liên Chiểu, huyện Hòa Vang, huyện Thanh 
Khê, quận Ngũ Hành Sơn. 

+ Đợt 2 (tháng 3 – 4/2017): Khảo sát và lấy 100 mẫu, trong đó có 12 mẫu giếng 
đào và 88 mẫu giếng khoan. Các điểm khảo sát tập trung ở những khu vực có dấu hiệu 
nhiễm mặn nước dưới đất, bao gồm: huyện Liên Chiểu, huyện Hòa Vang, Quận Ngũ Hành 
Sơn và huyện Cẩm Lệ. 

+ Đợt 3 (tháng 7 – 8/2017): Khảo sát lấy 100 mẫu nước giếng, gồm 85 mẫu giếng 
khoan và 15 mẫu giếng đào. Các điểm khảo sát tập trung ở những khu vực có dấu hiệu 
nhiễm mặn nước dưới đất, bao gồm: huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu, quận Sơn Trà, 
Quận Ngũ Hành Sơn, quận Cẩm Lệ và quận Thanh Khê.  

- Phương pháp phân tích mẫu: được sử dụng để phân tích tính chất hóa lý của mẫu 
nước được lấy trong quá trình khảo sát thực địa, làm cơ sở đánh giá chất lượng nước ở khu 
vực nghiên cứu  so với Quy chuẩn Việt Nam. 

- Phương pháp đo sâu điện: được sử dụng để đo điện trở của đất đá, nhằm xác định 
cấu trúc địa chất, tầng chứa nước lỗ hổng, ranh giới mặn nhạt của nước ngầm trong khu 
vực nghiên cứu.  

- Phương pháp mô hình: phương pháp mô hình số được sử dụng với sự kết hợp 
giữa mô hình dòng chảy Modflow và mô hình xâm nhập mặn Seawat xác định hiện trạng 
ranh giới mặn nhạt của các tầng chứa nước và dự báo cho tương lai theo các kịch bản lựa 
chọn. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận  

 Vùng nghiên cứu có 3 tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ Tứ là: tầng chứa 
nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ Tứ không phân chia (q), tầng chứa nước lỗ hổng Holocen 
(qh) và tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen (qp) nhưng có ý nghĩa cho cấp nước phục vụ 
sinh hoạt và tưới thì chỉ có tầng qh và qp, nên trong bài báo này nhóm tác giả chỉ đề cập 
đến biến động chất lượng nước của hai tầng qh và qp. 

3.1. Hiện trạng chất lượng nước ngầm phục vụ ăn uống, sinh hoạt 

3.1.1. Tầng chứa nước Holocen 

a. Tính chất vật lý của nước:  

Nước ngầm tầng qh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phần lớn không màu, không 
mùi, vị nhạt. Tuy nhiên, một số nơi nước bị ô nhiễm bởi các hợp chất hữu cơ, nước có màu 
xanh và mùi hôi thối như khu vực thôn La Bông, thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa 
Vang và khu vực đường Trần Đình Tri, quận Liên Chiểu. Một số nơi nước bị ô nhiễm bởi 
Sắt, nước có màu vàng và mùi tanh như: khu vực thôn La Châu, xã Hòa Khương; thôn 
Đông Hòa, thôn Phong Nam, xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang); khu vực đường Phan Văn 
Định, Phan Văn Trường, Trần Đình Tri, Bàu Mạc, Tốt Động (quận Liên Chiểu). 

Độ pH của nước ngầm dao động từ 7,0 – 7,68, nằm trong giá trị giới hạn Quy 
chuẩn Việt Nam (QCVN). 

b. Độ cứng 
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 Độ cứng của nước thay đổi từ 20 - 1100 mg CaCO3/l, những nơi bị nước cứng là xã 
Hòa Liên (huyện Hòa Vang), đường Lê Huy Cát và khu căn cứ K20 (quận Ngũ Hành Sơn), 
độ cứng vượt giá trị cho phép, đặc biệt khu căn cứ K20, độ cứng gấp hơn 2 lần giá trị giới 
hạn của QCVN. 

c. Độ tổng khoáng hóa M (g/l):  
Độ tổng khoáng hóa của nước ngầm dao động từ 0,21 – 3,24 g/l (cá biệt có nơi đến 

10,75 g/l như khu vực Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu). Nước thuộc loại từ siêu nhạt đến mặn.  

d. Các hợp chất Nitơ:  
+ Amoni (NH4

+): Nước ngầm trong tầng chứa nước qh có hàm lượng NH4
+ tính theo N 

dao động từ 0 – 2,97 mg/l, trong đó có 3/100 mẫu phân tích có hàm lượng vượt quá 
QCVN, đó là mẫu nước tại các khu vực phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) và một 
số nơi ở quận Ngũ Hành Sơn. Tại các khu vực này nước đã có dấu hiệu nhiễm bẩn bởi các 
hợp chất Nitơ, nơi có giá trị cao nhất (2,97 mg/l) là mẫu NHS10 tại giếng khoan ở đường 
Lê Huy Cát thuộc quận Ngũ Hành Sơn.  

+ Nitrit (NO2
-): Nước ngầm trong tầng qh vùng nghiên cứu có hàm lượng NO2

- tính 
theo N dao động từ 0,004 – 0,63 mg/l, nằm trong giới hạn của QCVN.   

+ Nitrat (NO3
-): Nước ngầm trong tầng chứa nước qh của vùng nghiên cứu có có hàm 

lượng NO3
- tính theo N dao động từ 0,06 – 12,8 mg/l, nằm trong giới hạn của QCVN. 

 Nước ngầm trong tầng chứa nước qh của thành phố Đà Nẵng đã có dấu hiệu của sự 
nhiễm bẩn bởi Amoni ở một số nơi thuộc quận Liên Chiểu và quận Ngũ Hành Sơn. e. Các 
nguyên tố vi lượng: 

+ Chì (Pb): Theo kết quả phân tích mẫu hàm lượng Chì trong nước ngầm tầng qh vùng 
nghiên cứu dao động từ 0,011 – 0,088 mg/l, nằm trong giới hạn cho phép của QCVN. 

+ Sắt (Fe): Trong nước ngầm Sắt thường tồn tại dưới dạng ion Fe2+ và Fe3+, hàm lượng 
Sắt trong nước thường được xem là tổng của hai loại ion trên với nhau. Ở vùng nghiên cứu 
nước ngầm trong tầng qh có hàm lượng Sắt biến đổi từ 1,79 – 125,4 mg/l. Những nơi nước 
ngầm bị ô nhiễm Sắt là xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) và một số khu vực ở quận Ngũ 
Hành Sơn. 

f. Ion Clo (Cl-):  
Hàm lượng ion Cl- trong nước ngầm tầng qh vùng nghiên cứu biến đổi từ 4,3 – 

2158,4 mg/l. Có thể thấy khu vực phân bố giá trị của ion Cl- lớn hơn 250mg/l trùng với 
khu vực nước có giá trị M>1g/l, đó là cửa sông Cu Đê, bờ hữu sông Cầu Đỏ, dọc sông 
Cẩm Lệ, sông Hàn, một số nơi ở quận Thanh Khê và quận Ngũ Hành Sơn.  
Kết luận 

Qua hiện trạng chất lượng nước của tầng chứa nước Holocen ở vùng nghiên cứu 
cho thấy, phần nước nhạt có thể sử dụng cho ăn uống và sinh hoạt, trừ một số nơi có dấu 
hiệu ô nhiễm bởi Amoni như khu vực phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) và một số 
nơi ở quận Ngũ Hành Sơn, ô nhiễm Sắt như xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) và một vài nơi 
ở quận Ngũ Hành Sơn. 

Diện tích bị mặn của tầng qh thành phố Đà Nẵng phân bố ở cửa sông Cu Đê, bờ 
hữu sông Cầu Đỏ, dọc sông Cẩm Lệ, sông Hàn, một số nơi ở quận Thanh Khê và quận 
Ngũ Hành Sơn. 

3.1.2. Tầng chứa nước Pleistocen 
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a. Tính chất vật lý của nước  

Nước ngầm tầng qp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phần lớn không màu, không 
mùi, vị nhạt, song đã có nơi nước bị ô nhiễm bởi các hợp chất hữu cơ, nước có mùi hôi 
thối như khu vực thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. 

Độ pH của nước ngầm dao động từ 7,7 – 8,9, nước thuộc loại trung tính đến kiềm 
nhẹ. 

b. Độ cứng 

 Nước ngầm trong tầng chứa nước qp có độ cứng dao động từ 70 đến 705 mg 
CaCO3 /l, nơi bị nước cứng là xã Hòa Liên (quận Hòa Vang), độ cứng đạt 705 mg 
CaCO3/l, vượt giới hạn cho phép trong QCVN. 

 c. Độ tổng khoáng hóa M (g/l)  

Độ tổng khoáng hóa của nước của một số giếng công nghiệp, một số giếng gia đình 
trong khu vực nghiên cứu biến đổi từ 0,13 – 0,51 g/l, nước thuộc loại siêu nhạt đến nhạt.  

d. Các hợp chất Nitơ  
+ Amoni (NH4

+): Nước ngầm trong tầng chứa nước qp có hàm lượng NH4
+ tính theo N 

dao động từ 0 – 3,54 mg/l, nước có dấu hiệu bị ô nhiễm Amoni một số nơi ở quận Ngũ 
Hành Sơn, nơi có giá trị cao nhất (3,54 mg/l) là mẫu NHS11 tại giếng khoan ở Khu tái định 
cư thuộc quận Ngũ Hành Sơn.  

+ Nitrit (NO2
-): Nước ngầm trong tầng qp vùng nghiên cứu có hàm lượng NO2

- tính 
theo N dao động từ 0,002 – 4,4 mg/l, nước ngầm có dấu hiệu ô nhiễm Nitrit (4,4 mg/l) ở 
khu vực thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang), vượt giới hạn cho phép của 
QCVN.   

+ Nitrat (NO3
-): Nước ngầm trong tầng chứa nước qh của vùng nghiên cứu có có hàm 

lượng NO3
- tính theo N dao động từ 0,05 – 0,12 mg/l, nằm trong giới hạn của QCVN. 

 Nước ngầm trong tầng chứa nước qp vùng nghiên cứu đã có dấu hiệu của sự nhiễm 
bẩn bởi Amoni ở một số nơi thuộc quận Ngũ Hành Sơn, nhiễm bẩn Nitrit ở một số nơi 
thuộc xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang).  

e. Các nguyên tố vi lượng 

+ Chì (Pb): Theo kết quả phân tích mẫu hàm lượng chì trong nước ngầm tầng qh vùng 
nghiên cứu dao động từ 0,014 – 0,066 mg/l, nằm trong giới hạn cho phép của QCVN. 

+ Sắt (Fe): Nước ngầm trong tầng qp có hàm lượng Sắt biến đổi từ 3,29 – 5,27 mg/l. 
Nước có dấu hiệu ô nhiễm Sắt ở một số nơi thuộc xã Hòa Liên (quận Hòa Vang) vượt tiêu 
chuẩn cho phép theo QCVN.  

f. Ion Clo (Cl-):  
Hàm lượng ion Cl- trong nước ngầm tầng qp vùng nghiên cứu biến đổi từ 4,0 – 

2428,2 mg/l. Khu vực phân bố giá trị của ion Cl- lớn hơn 250mg/l trùng với khu vực nước 
có giá trị M>1g/l, đó là khu vực dọc các sông lớn (sông Hàn, sông Cẩm Lệ, sông Vĩnh 
Điện, sông Cầu Đỏ và sông Cu Đê). 
Kết luận 

Nước ngầm của tầng chứa nước Pleistocen vùng nghiên cứu có phần nước nhạt có 
thể sử dụng cho ăn uống và sinh hoạt, trừ một số nơi có dấu hiệu ô nhiễm bởi Amoni như 
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Khu tái định cư thuộc quận Ngũ Hành Sơn, ô nhiễm Nitrit ở khu vực thôn Cẩm Nê, xã Hòa 
Tiến (huyện Hòa Vang), ô nhiễm Sắt như xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang). 

Diện tích bị mặn của tầng qp thành phố Đà Nẵng phân bố ở khu vực dọc các sông 
lớn (sông Hàn, sông Cẩm Lệ, sông Vĩnh Điện, sông Cầu Đỏ và sông Cu Đê). 

3.2. Hiện trạng chất lượng nước ngầm phục vụ cho tưới 

Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng hệ số tưới Ka để đánh giá chất lượng nước 
tưới. 

Hệ số tưới Ka được biểu thị bằng chiều cao cột nước tính bằng inch (1inch = 

2,54cm), khi cột nước này bay hơi thì để lại một lượng kiềm đủ lớn làm cho thổ nhưỡng trở 

nên có hại đối với đa số cây trồng.  

Hàm lượng ion Na+ nhỏ hơn hàm lượng ion Cl- trong các mẫu phân tích nước vùng 
nghiên cứu nên Hệ số tưới Ka được xác định theo công thức thực nghiệm sau: 

  

r - hàm lượng ion tính theo miligam đương lượng/l.  

Trên cơ sở giá trị Ka, người ta phân ra: 

- Nước có trị số Ka  18:          nước có chất lượng tốt cho tưới. 

- Nước có trị số Ka = 18 - 6:     nước có chất lượng đạt yêu cầu cho tưới. 

- Nước có trị số Ka   5,9:             nước có chất lượng không đạt yêu cầu cho tưới. 

Kết quả tính toán cho thấy, nước ngầm ở thành phố Đà Nẵng có hệ số tưới Ka biến đổi từ 1,0 
đến 476, thường gặp từ 20 đến 50 (bảng 1). Điều này chứng tỏ nước ngầm sử dụng tốt cho tưới. 
Tuy nhiên, có một số mẫu nước cho hệ số Ka < 5,9 tức là nước có chất lượng không đạt để 
tưới, nếu sử dụng thì luôn luôn phải tiêu nước nhân tạo tránh lắng tụ các chất kiềm có hại. 

Bảng 1.  chỉ số Ka của một số mấu nước ngầm thành phố Đà Nẵng 

ST

T 

Ký hiệu 

mẫu nước 

Ka Đánh giá chất lượng nước Ghi chú 

1 LC14 50 Chất lượng tốt cho tưới  

2 LC15 476 Chất lượng tốt cho tưới  

3 
HV34 

1 

Chất lượng không đạt yêu 
cầu cho tưới 

Khu tái định cư Hòa Ninh 
5, xã Hòa Liên, huyện Hòa 

Vang 

4 HV35 36 Chất lượng tốt cho tưới  

5 
HV38 

1 
Chất lượng không đạt yêu 

cầu cho tưới 
Thông Hữu Phước, xã Hòa 
Liên, huyện Hòa Vang 

6 HV39 41 Chất lượng tốt cho tưới  

7 HV40 44 Chất lượng tốt cho tưới  

8 
NHS10 

1 
Chất lượng không đạt yêu 

cầu cho tưới 
Đường Lê Huy Cát, 

phường Ngũ Hành Sơn 

9 NHS11 60 Chất lượng tốt cho tưới  

−=
rCl

K a 5

288
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10 NHS12 26 Chất lượng tốt cho tưới  

11 
NHS17 

2 
Chất lượng không đạt yêu 

cầu cho tưới 
Phường Ngũ Hành Sơn 

12 NHS18 42 Chất lượng tốt cho tưới  

13 
NHS22 

18 
Chất lượng đạt yêu cầu 

cho tưới 
 

14 CL17 36 Chất lượng tốt cho tưới  

15 M3.1 49 Chất lượng tốt cho tưới  

16 T12 50 Chất lượng tốt cho tưới  

17 M5.1 31 Chất lượng tốt cho tưới  

18 M5.2 28 Chất lượng tốt cho tưới  

19 M5.3 31 Chất lượng tốt cho tưới  

20 NNHT03 50 Chất lượng tốt cho tưới  

21 NNCN01 115 Chất lượng tốt cho tưới  

3.3. Hiện trạng xâm nhập mặn và ô nhiễm các tầng chứa nước 

3.3.1. Tầng chứa nước Holocen 

Tầng chứa nước qh tại vùng nghiên cứu có quan hệ thủy lực trực tiếp với các hệ 
thống sông chính trong vùng, do vậy tầng chứa nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi 
chế độ thủy triều trên sông. Dọc theo sông Cu Đê, từ biển tiến sâu vào 6km nước dưới đất 
bị nhiễm mặn với độ mặn thay đổi trong khoảng 1.0 – 10.75 g/l. Diện tích mặn phân bố ở 
một số khu vực, cụ thể như sau: phía cửa sông Cu Đê diện tích nước bị mặn chiếm khoảng 
15 km2; bờ hữu sông Cầu Đỏ, sông Cẩm Lệ tầng chứa nước qh bị lợ và mặn với diện tích 
lớn, khoảng 40 km2. Tại đây, nước ngầm ngoài chịu ảnh hưởng của quá trình nhiễm mặn 
do sông còn chịu tác động của quá trình mặn trầm tích tầng chứa nước bên dưới. Trong khi 
đó dọc sông Hàn, nước ngầm chỉ bị nhiễm mặn theo khoảnh cục bộ với diện tích nhỏ 
khoảng 5km2 dọc sông. Loại hình hóa học của nước ngầm tầng chứa nước này chủ yếu là 
Clorua - Natri.  

Ngoài diện tích mặn dọc sông, nước ngầm tầng chứa nước qh tại khu vực ven biển 
cũng bị ảnh hưởng bởi nước biển (một số nơi ở quận Thanh Khê và quận Ngũ Hành Sơn, 
độ tổng khoáng hóa thay đổi từ 1,037 – 1,434 g/l. 

Phần nước nhạt một số nơi có dấu hiệu ô nhiễm bởi Amoni như khu vực phường 
Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) và một số nơi ở quận Ngũ Hành Sơn, ô nhiễm Sắt như xã 
Hòa Liên (huyện Hòa Vang) và một vài nơi ở quận Ngũ Hành Sơn. 
3.3.2. Tầng chứa nước Pleistocen 

Nước ngầm trong tầng chứa nước qp bị xâm nhập mặn theo 2 cơ chế: 
- Một là nước mặn hiện đại từ khu vực các cửa sông và biển theo hướng xâm nhập 
ngang; 
- Hai là bởi quá trình mặn tiềm tàng do quá trình biển tiến trước đó. 
Diện tích bị mặn của tầng qp thành phố Đà Nẵng phân bố ở khu vực dọc các sông 

lớn (sông Hàn, sông Cẩm Lệ, sông Vĩnh Điện, sông Cầu Đỏ và sông Cu Đê). 
Nước ngầm của tầng chứa nước Pleistocen vùng nghiên cứu có phần nước nhạt có 

thể sử dụng cho ăn uống và sinh hoạt, trừ một số nơi có dấu hiệu ô nhiễm bởi Amoni như 
Khu tái định cư thuộc quận Ngũ Hành Sơn, ô nhiễm Nitrit ở khu vực thôn Cẩm Nê, xã Hòa 
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Tiến (huyện Hòa Vang), ô nhiễm Sắt như xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang). 

3.4. Biến động chất lượng nước ngầm thành phố Đà Nẵng 

3.4.1. Tầng chứa nước Holocen 

Giai đoạn những năm 2000, nước ngầm tầng qh có hàm lượng NH4
+ tính theo N 

thường dao động từ 0,1 – 0,25 mg/l, cá biệt 1 mẫu có hàm lượng NH4
+ vượt ngưỡng cho 

phép ở khu vực quận Liên Chiểu [2, 3], nhưng đến nay, hàm lượng NH4
+ tính theo N có 

chiều hướng tăng lên về hàm lượng, hàm lượng dao động từ 0 – 2,97 mg/l, trong đó có 
3/100 mẫu phân tích có hàm lượng vượt quá QCVN, khu vực nước bị ô nhiễm Amoni là 
phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) và vài nơi ở quận Ngũ Hành Sơn. 

 Những năm 2000, hàm lượng NO2
- tính theo N dao động từ 0 – 4,12 mg/l, trong đó 

có 8/23 (35%) mẫu ở khu vực Liên Chiểu vượt ngưỡng cho phép của QCVN [2, 3], không 
đạt yêu cầu cho nguồn cấp phục vụ sinh hoạt. Nhưng từ 2010 đến năm 2017, không phát 
hiện thấy dấu hiệu ô nhiễm Nitrit trong các mẫu nước khảo sát trong phạm vi vùng nghiên 
cứu. 

 Những năm 2000, nước ngầm trong tầng qh ở khu vực Liên Chiểu đã bị ô nhiễm 
bởi Sắt. Hàm lượng Sắt tổng trong nước ngầm tầng Holocen dao động từ 8,28 – 39,04 
mg/l, đều vượt quá ngưỡng cho phép theo QCVN [1, 2, 3, 4]. Từ năm 2010 đến nay, nước 
ngầm trong tầng qh có hàm lượng Sắt biến đổi với biên độ rộng hơn trước, từ 1,79 – 125,4 
mg/l, phần diện tích bị ô nhiễm bởi sẳt cũng mở rộng hơn trước như xã Hòa Liên (huyện 
Hòa Vang) và một số khu vực ở quận Ngũ Hành Sơn. 

Diện tích nước bị nhiễm mặn cũng có nguy cơ mở rộng, những năm 2000 trở về 
trước, Diện tích bị mặn của tầng qh phân bố ở phía Nam sông Cu Đê với diện tích khoảng 
4 km2, khoảnh thứ hai kéo dài dọc ven bờ biển khu vực quận Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn 
[1, 3, 6]. Đến năm 2010, diện tích nhiễm mặn của tầng qh mở rộng hơn, phân bố ở phía 
cửa sông Cu Đê vào khoảng 15 km2. Dọc theo sông Cu Đê, từ biển tiến sâu vào 6km nước 
ngầm bị nhiễm mặn với độ mặn thay đổi trong khoảng 1.0 – 10.75 g/l. Khu vực bờ hữu 
sông Cầu Đỏ, sông Cẩm Lệ tầng chứa nước qh bị mặn với diện tích lớn, khoảng 40 km2, độ 
tổng khoáng hóa thay đổi từ 1.0 – 5.03 g/l. Tại đây, nước dưới đất ngoài chịu ảnh hưởng 
của quá trình nhiễm mặn do sông còn chịu tác động của quá trình mặn trầm tích tầng chứa 
nước bên dưới. Trong khi đó trên sông Hàn, nước ngầm chỉ bị nhiễm mặn theo khoảnh cục 
bộ với diện tích nhỏ khoảng 5km2 dọc sông. Loại hình hóa học của nước ngầm tầng chứa 
nước này chủ yếu là Clorua- Natri [8]. Đến năm 2017, diện tích mặn có biến động về ranh 
giới mặn – nhạt nhưng diện tích bị mặn hẹp lại không đáng kể, phát sinh thêm những 
khoảnh mặn nhỏ tại khu vực Ngũ Hành Sơn. 
3.4.2. Tầng chứa nước Pleistocen 

Những năm 2000, nước ngầm trong tầng chứa nước qp có hàm lượng NH4
+ tính 

theo N thường dao động từ 0,1 – 0,25 mg/l, nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN [1, 
7], đến nay, hàm lượng NH4

+ tính theo N dao động từ 0 – 3,54 mg/l, nước có dấu hiệu bị ô 
nhiễm Amoni một số nơi ở quận Ngũ Hành Sơn, nơi có giá trị cao nhất (3,54 mg/l) là mẫu 
NHS11 tại giếng khoan ở Khu tái định cư thuộc quận Ngũ Hành Sơn.  

Giai đoạn những năm 2000, nước ngầm trong tầng qp vùng nghiên cứu có hàm 
lượng NO2

- tính theo N dao động từ 0 – 3 mg/l, trong đó có 25% mẫu ở khu vực Liên 
Chiểu vượt ngưỡng giới hạn của hàm lượng NO2

- theo QCVN [1, 2], không đạt yêu cầu 
cho nguồn cấp phục vụ sinh hoạt. Đến năm 2017, nước ngầm trong tầng qp vùng nghiên 
cứu có hàm lượng NO2

- dao động từ 0,002 – 4,4 mg/l, nước ngầm bị ô nhiễm bởi Nitrit 
(4,4 mg/l) ở khu vực thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang), vượt giới hạn cho 
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phép của QCVN. 

Những năm 2000, nước ngầm tầng qp khu vực Liên Chiểu bị ô nhiễm bởi Sắt, hàm 
lượng Sắt tổng trong dao động từ 7,05 – 19,1 mg/l, vượt quá ngưỡng cho phép theo QCVN 
[1, 2, 3, 6] (giới hạn cho phép là < 5mg/l). Đến nay, nước ngầm trong tầng qp có hàm 
lượng Sắt biến đổi từ 3,29 – 5,27 mg/l. Nước có dấu hiệu ô nhiễm Sắt ở một số nơi thuộc 
xã Hòa Liên (quận Hòa Vang) vượt tiêu chuẩn cho phép theo QCVN. 

Diện tích bị mặn của tầng qp những năm 2000 phân bố ở khu vực sông Cu Đê và 
tới chiều sâu 50 m, vùng nhiễm mặn được mở rộng hơn và ngấm sâu theo các đứt gãy dọc, 
khoảnh thứ hai kéo dài dọc ven bờ biển khu vực quận Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn [1, 3, 
7]. Đến năm 2010, 2013, diện tích bị mặn của tầng qp phân bố dọc các sông lớn (sông Hàn, 
sông Cẩm Lệ, sông Vĩnh Điện, sông Cầu Đỏ và sông Cu Đê) [8, 9]. Đến nay diện tích mặn 
có biến động về ranh giới mặn – nhạt, diện tích bị mặn theo nghiên cứu năm 2010 – 2011 
hẹp lại nhưng không đáng kể. 

4. Kết luận  

Khu vực thành phố Đà Nẵng có 02 tầng chứa nước lỗ hổng Holocen, Pleistocen là 
những tầng chứa nước có ý nghĩa cho ăn uống và sinh hoạt, nhưng đã bị xâm nhập mặn 
một phần. 

Phần nước nhạt, có độ khoáng hóa < 1 g/l, phân bố rộng rãi trong vùng nghiên cứu, 
nhưng có một số nơi bị ô nhiễm bởi Amoni, Nitrit và Sắt, cụ thể như sau : 

Ô nhiễm Amoni ở khu vực phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) và một số nơi 
ở quận Ngũ Hành Sơn trong tầng chứa nước Holocen và Pleistocen.  

Ô nhiễm Nitrit ở khu vực thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) trong tầng 
chứa nước Pleistocen. 

Ô nhiễm Sắt ở xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) và một vài nơi ở quận Ngũ Hành 
Sơn trong tầng chứa nước Holocen và Pleisstocen. 

Phần nước mặn có độ tổng khoáng hóa >1 g/l phân bố dọc các sông lớn như: sông 
Hàn, sông Cẩm Lệ, sông Vĩnh Điện, sông Cầu Đỏ và sông Cu Đê thành những khoảng từ 5 
– 40 km2 trong cả tầng chứa nước Holocen và Pleistocen.  

Diện tích nước bị nhiễm mặn trong tầng qh và qp có xu hướng mở rộng từ năm 
2000 đến 2010, đến nay ranh giới mặn nhạt biến động, phần diện tích bị mặn cũ có xu 
hướng hẹp lại nhưng không đáng kể, nhưng lại phát sinh một số khoảnh mặn loang lổ tại 
khu vực Ngũ Hành Sơn. 
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ASSESSMENT OF UNDERGROUND WATER QUALITY DEVELOPMENT IN 

THE DA NANG CITY PERIOD 2000 – 2017 

Trinh Nguyen Dieu1, Son Hoang Thanh2, Thao Nguyen Bach3 

1Graduate University of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology  

2Institute of Geography, Vietnam Academy of Science and Technology 

3Mining – Geology of University 

Abstract:  

Groundwater in Quaternary sediments of Da Nang city has been salty, the area of 
salty water is increasing. Salt water (total mineralization> 1 g / l) is distributed along big 
rivers such as Han River, Cam Le River, Vinh Dien River, Cau Do River and Cu De Rive 
in Holocene and Pleistocene aquifer. 

Fresh water, with a water mineralization of less than 1 g / l, widely distributed in 
the study area, was previously contaminated by Fe but now some areas are polluted by 
Amoni in Hoa Hiep Bac ward (Lien Chieu District) and some places in Ngu Hanh Son 
District in the aquifers of Holocene and Pleistocene, area is polluted by Nitrit in Cam Ne 
village, Hoa Tien commune (Hoa Vang district) in the Pleistocene aquifer and area is 
polluted by Fe in the commune Hoa Vang district and some places in Ngu Hanh Son 
district in the Holocen and Pleisstocen aquifers. 

Keywords:  

Groundwater, Da Nang, fluctuations, quality. 
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